
MINDMAP
TỪ VỰNG TIẾNG HÀN



Mindmap từ vựng tiếng Hàn 9

제1과 나라
Bài 1: Quốc gia

아시아
(Châu Á)

1.한국 Hàn Quốc

6. 캄보디아 Campuchia

2. 중국 Trung Quốc

9. 인도네시아 Indonesia

4. 일본 Nhật Bản

5. 라오스 Lào

11. 말레이시아 Malaysia

13.필리핀 Philippines

7. 대만 Đài Loan

12. 인도 Ấn Độ

3. 태국 Thái

8. 베트남 Việt Nam

10. 싱가포르 Singapore

14. 홍콩 Hồng Kông

15. 몽골 Mông Cổ

TRACK 01
Nghe phát âm chuẩn
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25. 이집트 Ai Cập

21. 영국 Anh 16. 프랑스 Pháp

17. 독일 Đức

24. 호주 Úc

19. 러시아 Nga

20. 이탈리아 Italia

22. 캐나다 Canada 23. 미국 Mỹ 

18. 스페인 Tây Ban Nha

Thêm ‘어’ vào sau tên mỗi quốc gia để tạo thành 
cụm danh từ chỉ ngôn ngữ của quốc gia đó.

예: 베트남어, 몽골어, 이탈리아어, 영어 등.

Thêm ‘인’ hoặc ‘사람’ vào sau tên mỗi quốc gia để 
tạo thành cụm danh từ chỉ người của quốc gia đó.

예: 한국인 = 한국 사람, 미국인 = 미국 사람, 일본인 = 일
본 사람, 호주인 = 호주 사람 등.

Luyện tập 1

유럽
(Châu Âu)

아프리카
(Châu Phi)

오세아니아
(Châu Úc)

아메리카
(Châu Mỹ)
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미국

 (1)  일본 A

 (2)  한국 B

(3)  프랑스 C

(4) 러시아 D

(5)  호주 E

1.  그림과 알맞은 단어를 연결하십시요.
     Nối nội dung phù hợp với hình vẽ.
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2. 다음 그림을 보고 알맞은 단어를 쓰십시오.
    Viết tên các quốc gia sau bằng tiếng Hàn.

 (1) 중국 (2)

(4)(3)

3. 빈칸에 들어갈 알맞은 것을 고르십시오.
    Chọn phương án đúng cho các câu sau.

(1) 소연 씨는 ............. 사람입니다. 

	 A. 미국		  B. 중국         

	 C. 일본		  D. 한국 

   

     

(2)  .............책입니다.                            

	 A. 영어		  B. 태국어         

	 C. 한국어		  D. 몽골어  

      

(3) 제 ............. 은/는 이수지입니다.

	 A. 나라		  B. 직업

	 C. 이름		  D. 인사말

English lesson
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4. 5개의 나라 이름을 찾아 보십시오. 
     Tìm 5 tên quốc gia trong ô chữ dưới đây.

(4) 민재 씨는 중국 ................ 이/가 아닙니다.

	 A. 사람		  B. 이름

	 C. 언어		  D. 나이

Đáp án
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Luyện tập 2
그림과 알맞은 단어를 쓰십시오
Nhìn tranh và điền từ phù hợp.

아시아
(Châu Á)



Mindmap từ vựng tiếng Hàn 15

유럽
(Châu Âu)

아프리카
(Châu Phi)

오세아니아
(Châu Úc)

아메리카
(Châu Mỹ)
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제2과 직업
Bài 2: Nghề nghiệp

(*) NV: Nhân viên

7.은행원 NV ngân hàng

12.요리사 Đầu bếp

6.회사원 NV văn phòng

2.대학생 Sinh viên

11.간호사 Y tá

10.약사 Dược sĩ

8.공무원 Công chức1.학생 Học sinh

4.교사 Giáo viên

9.경찰관 Cảnh sát

3.교수 Giáo sư

5.조교 Trợ giảng

직업
(Nghề nghiệp)

TRACK 02
Nghe phát âm chuẩn
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19.배우 Diễn viên

20.사장 Giám đốc

13.운전기사  Người lái xe

24.통역사 Phiên dịch viên

22.기자 Nhà báo
14.변호사 Luật sư

16. 의사 Bác sĩ

21.사업가  Doanh nhân

17.운동 선수 Vận động viên

18.가수 Ca sĩ

15.군인 Bộ đội

25.여행 안내원 / 		
      관광 가이드 
      Hướng dẫn         
      viên du lịch

23.주부 Nội trợ직업
(Nghề nghiệp)
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1. 다음 <보기>에서 알맞은 것을 골라 쓰십시오
   Chọn từ trong khung điền vào chỗ trống.

2. 관계가 먼 단어를 찾아 보십시오.
    Chọn từ không cùng nhóm với các từ còn lại.

<보기>

의사
학생

교사
가수

주부
회사원

운동 선수
은행원

(2) 이 사람은 (.............)입니다.(1) 이 사람은 (.............)입니다.

(4) 이 사람은 (.............)입니다.(3) 이 사람은 (.............)입니다.

(6) 이 사람은 (.............)입니다.(5) 이 사람은 (.............)입니다.

은행원		  주부		  베트남		  변호사1

Luyện tập 1
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2 학교 회사원 교사 학과

3 인도 농부 중국 싱가포르

4 소방관 말레이시아 관광 가이드 통역사

3. 다음 내용을 읽고 질문에 답하십시오.
    Đọc nội dung sau và trả lời câu hỏi.

안녕하세요?
저는 이민호입니다.
 한국 사람입니다.

서울에서 왔습니다.

(1) 이 사람의 직업이 무엇입니까?

(2) 이 사람은 어느 나라 사람입니까?

4.5개의 직업 관련 단어를 찾아 보십시오.
   Tìm 5 từ chỉ nghề nghiệp trong ô chữ dưới đây. 
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Đáp án
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Luyện tập 2
그림과 알맞은 단어를 쓰십시오
Nhìn tranh và điền từ phù hợp.

(*) NV: Nhân viên

직업
(Nghề nghiệp)
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직업
(Nghề nghiệp)
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15. 청소기 Máy hút bụi

16. 냉장고: Tủ lạnh

제3과 물건
Bài 3: Đồ vật

1. 텔레비전 Tivi

2. 시계 Đồng hồ

3. 옷장 Tủ quần áo

4. 신발장 Tủ giày

5. 책장 Giá sách

13. 에어컨 Điều hòa

14. 세탁기 Máy giặt

6. 침대 Giường

7. 책상 Bàn 8. 의자 Ghế

9. 거울 Gương 10. 문 Cửa

11. 창문 Cửa sổ

12. 선풍기 Quạt

가구
(Đồ dùng 
gia đình)

TRACK 03
Nghe phát âm chuẩn
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17. 컴퓨터 Máy tính

24. 테이프 Băng dính

18. 노트북 Laptop

25. 명함 Danh thiếp

19. 가위 Kéo

20. 인쇄기 / 프린터 Máy in

21. 스테이플러 Dập ghim

22. 달력 Lịch

23. 종이 집게 / 페
이퍼 클립 Kẹp giấy

사무용품
(Văn phòng 

phẩm)
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1. 그림을 보고 (.............................) 에 알맞을 것을 고르십시요.
   Xem tranh và chọn từ thích hợp điền vào (..............).

가: 이것은 무엇입니까? 
나: (................)입니다.

가: 저것이 무엇입니까? 
나: (................)입니다.     

가: 그것이 청소기입니까?
나: 아니요, (................)
     입니다.      

가: 방에 무엇이 있습니까?
나: 방에 (................)     
이/가 있습니다. 

2

A. 책

A. 옷장

A. 에어컨

A. 텔레비전

B. 필통

B. 달력

B. 선풍기

B. 선풍기

C. 연필

D. 펜

C. 신발장

C. 냉장고

C. 침대

D. 냉장고

D. 노트북

D. 옷장

1

3

4

Luyện tập 1
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2. 관계가 먼 단어를 찾아 보십시오.
    Chọn từ không cùng nhóm với các từ còn lại.

냉장고              가위              경찰관              텔레비전1

2 청소기

프랑스

테이프

에어컨

태국                      

페이퍼 클립                                 

선풍기 

옷장

침대

학생

러시아                    

프린터                                    

3

4
3. 다음 내용을 읽고 질문에 답하십시오.
    Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi.

2. 방에 무엇이 있습니까?

3. 방에 무엇이 없습니까?

안녕하세요?

저는 한지민입니다.

한국 사람입니다.

여기는 제 방입니다.

방에 침대, 컴퓨터, 의자,

책상, 책장이 있습니다.

하지만 에어컨과 시계가

없습니다.

1. 이 사람의 이름이 무엇입니까?
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4. 5개 의 물건 관련 어휘를 찾아 보십시오.
    Tìm 5 từ chỉ đồ vật trong ô chữ dưới đây. 
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Đáp án
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Luyện tập 2
그림과 알맞은 단어를 쓰십시오
Nhìn tranh và điền từ phù hợp.

가구
(Đồ dùng 
gia đình)
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사무용품
(Văn phòng 

phẩm)


